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MA TRẬN KIỂM TRA 

Chủ đề Nội 
dung 

Dạng câu và mức độ đánh giá Tổng Tỉ lệ 
% 

điểm 
TN dạng 1 TN dạng 2 Tự luận   
Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD  

CĐ 1: 
Cạnh 
tranh, 
cung – 
cầu 
trong 
nền 
KTTT 
 

Bài 1 III-
3 

   III-1a,1
b 

I- 
1c,1d 

   3 2 ý 2 ý 17,5% 

Bài 2 III-
2 

III-1  III. 
2a, 
2b 

III. 2c, 
2d 

 III-
1* 

  4+1* 3  27,5% 

CĐ 2: 
Lạm 
phát, 
thất 
nghiệp 

Bài 3 III-
2 

   III- 3a, 
3b 

   I.2a 2 2 ý 1 20% 

Bài 4 III-
2 

   III- 3c, 
3d 

   I.2b 2 2 ý 1 20% 

CĐ 3: 
Thị 
trường 
lao 
động 
và việc 
làm 

Bài 
:5 

III-
1 

III-1   III- 4a, 
4b 

I- 
4c,4d 

   1 3 2 15% 

Tổng số câu 10 2  2 10 4 1  2 12+1 12 4+2 100% 
Tổng số điểm 2,5 0,5  0,5 2,5 1,0 1,0  2,0 4,0 3,0 3,0 10 
Tỉ lệ % 30 40 30 40 30 30 100% 

I: Năng lực điều chỉnh hành vi (ĐC) 
III: Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động xã hội (TH) 
 
 
 


